
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:                /BC-UBND ngày        /10/2026)

ĐVT: Triệu đồng
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quản lý dự án Địa điểm xây dựng Ngày khởi công
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lý dự án (Tên/số điện
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vốn được bố trí

Giá trị được giải ngân
(triệu đồng)

III PHƯỜNG HỒNG CHÂU

1 Dự án đầu tư xây dựng Phục dựng Đình Hoa
Điền, phường Hồng Châu

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 6/2/2026 2025-2026 45%

Đã thi công các hạng mục
san nền, đóng cọc, móng tam

tấp
95% 1,424

Trần Đình Thái
Dương

0354487847

2

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường xã Quảng Châu ( đoạn từ giáp vườn
ông Ất điểm cuối trạm biến áp cạnh nhà ông
Sản)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2022 2022-2026 100% Đang hoàn tất thủ tục

nghiệm thu đưa vào sử dụng 100% 1,598 Nguyễn Minh Tú
0982851389

3 Dự án đầu tư xây dựng XD nhà văn hóa, Trạm
y tế phường Hồng Châu

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 10/8/2024 2020-2026 90%

Đã thi công xong khu trạm y
tế và bàn giao tạm thời cho

đơn vị sử dụng
Khu nhà văn hóa đang hoàn

thiện phần nội thất, khối
lượng thi công khoảng 90%

93% 1,855 Nguyễn Minh Tú
0982851389

4
Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng cống hộp bê
tông cốt thép đoạn kênh tiêu thoát nước từ
cống Bà Đảo đến cống qua chợ Hoàng Hanh

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2016 2016 100% đã quyết toán 98% 2,738 Nguyễn Xuân Lượng

0989175555

5

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn từ ngã 4
đường xoan cống xóm 8 đến ngã tư đường
xoan cống xóm 10)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 12/5/2023 2023-2025 100% đã quyết toán 100% 2,234 Nguyễn Xuân Lượng

0989175555

6

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông xã Quảng Châu ( đoạn từ
đường giữa ngõ nhà ông Kiệt đến ngõ nhà ông
Lã Định thôn 5)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 8/5/2025 2025-2026 100% đã quyết toán 100% 2,283 Nguyễn Minh Tú

0982851389

7 Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các
vị trí xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí 7,8)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 9/9/2025 2023-2026 80%

Đã thi công hoàn thành 80%
khối lượng

Đang thực hiện điều chỉnh
quy hoạch để phù hợp với

Quyết định giao đất của tỉnh
tại QĐ số 1525/QĐ-UBND

ngày 27/06/2025

99% 7,933
Trần Đình Thái

Dương
0354487847

8
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa
Trường Mầm non Hồng Châu (Điểm Nam
Tiến)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 12/6/2025 2025 100% đã quyết toán 100% 111 Nguyễn Minh Tú

0982851389

9

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp một
số tuyến đường GTNT thôn An Châu 1, thôn
An Châu 2, thôn Phù Sa và thôn Hà Châu, xã
Hoàng Hanh.

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 4/12/2024 2024-2025 100% đã quyết toán 100% 1,790 Nguyễn Minh Tú

0982851389
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10

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Hoàng Hanh (Đoạn từ nhà
văn hóa trung tâm xã Hoàng Hanh đến nhà
ông An đội 1 thôn An Châu 1).

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 19/6/2023 2023-2025 100% đã quyết toán 100% 1,065 Nguyễn Minh Tú

0982851389

11

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Hoàng Hanh (Đoạn từ cổng
làng thôn Phù Sa đến giáp đường gom cầu
Hưng Hà).

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 19/6/2023 2023-2025 100% đã quyết toán 40% 1,154 Nguyễn Minh Tú

0982851389

12

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn từ vườn
nhà ông Huynh thôn 3 đến thôn 6 giáp xã
Hoàng Hanh).

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2/6/2025 2025 100% đã quyết toán 100% 18 Nguyễn Minh Tú

0982851389

13
Dự án đầu tư xây dựng Đường trục liên xã
Hoàng Hanh - Hồng Nam - Tân Hưng. Hạng
mục di chuyển điện

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2016 2016-2020 100% đã hoàn thành 100% 6 Nguyễn Minh Tú

0982851389

14
Dự án đầu tư xây dựng Quy hoạch phân khu
đô thị tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng Châu,
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 9/12/2022 2022-2023 100% đã quyết toán 5% 22 Nguyễn Minh Tú

0982851389

15

Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng đường
GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp
đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công
an xã điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò
gạch thôn 2)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2025-2028

 - Đang thực hiện công tác
GPMB của dự án

 - Đồng thời đang tổ chức
thẩm định HS điều chỉnh

BCKTKT

5% 228 Nguyễn Minh Tú
0982851389

16 Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng nhà văn hóa
thôn Hà Châu

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2023 2023-2026 40%

 - Công trình đã thi công 1 số
hạng mục công việc: San lấp
mặt bằng, phần móng nhà đã

đổ bê tông (thép móng liên
kết giằng, cột). Phần tường

xây, khoảng 40% khối lượng

100% 1,301 Nguyễn Xuân Lượng
0989175555

17
Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng 04 phòng
học và các phòng chức năng Trường tiểu học
và THCS Hoàng Hanh

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2023 2023-2025 100% đã quyết toán 100% 56 Nguyễn Minh Tú

0982851389

18

Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng hạ tầng kỹ
thuật vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho
nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu,
thành phố Hưng Yên

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 07/2026 2023-2025 50%

 - Vị trí số 3 (Phương Độ) đã
thi công hoàn thành 100%
khối lượng, đã hoàn thiện

xong hồ sơ nghiệm thu, HS
chất lượng, đủ điều kiện bàn
giao cơ sở hạ tầng thực hiện

đấu giá.
- Vị trí số 2: đã trình hồ sơ

điều chỉnh QH ngày
23/07/2026

100% 773 Nguyễn Minh Tú
0982851389

19 Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu
dân cư mới Hoàng Hanh

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2021 2021-2026 65%

 - Đã thi công hạng mục san
nền, cống, rãnh thoát nước;

tường chắn đá.
Đang thi công hạng mục nền

đường, lớp cát đen
Khối lượng đạt khoảng 65%

59% 37,696 Nguyễn Xuân Lượng
0989175555
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20
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Quảng Châu (Đoạn từ ngõ
xóm 10 đến giữa bãi dâu)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 09/2021 2021-2022 100% đã quyết toán 100% 529 Nguyễn Xuân Lượng

0989175555

21

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông thôn An Châu 1, xã Hoàng
Hanh, thành phố Hưng Yên (đoạn từ nhà ông
Trung đến vườn nhà ông Thung)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 22/11/2024 2024-2025 100% đã quyết toán 100% 1,878 Nguyễn Minh Tú

0982851389

22
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông xã Quảng Châu đoạn từ nhà
giáo thôn 2 đến ngã năm bến đò thôn 3

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 19/10/2025 2023-2026 60%

Đã thi công hạng mục cống,
rãnh thoát nước, Đang thi

công lớp CPDD
Khối lượng đạt khoảng 60%

100% 330 Nguyễn Trung Đức
0392585123

23

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Quảng Châu (tuyến 1: đoạn
từ KDC ngõ nhà ông Kiền thôn 2 đến DDT;
tuyến 2: đoạn từ ngõ nhà ông Mông đến ngõ
nhà ông Năm thôn 4; tuyến 3: đoạn từ ngõ nhà
anh Hoàng đến ngõ nhà chị Nguyên thôn 4)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 10/6/2026 2025-2026 70%

 - Đã thi công hạng mục
cống, rãnh thoát nước

Đã thi công lớp CPDD lớp
dưới

 Khối lượng đạt khoảng 70%

100% 2,611 Nguyễn Trung Đức
0392585123

25
Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp
đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn
từ nhà ông Thắng đến nhà ông Phi)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2026 2026-2027

  - Đã phê duyệt BCKTKT,
đang điều chỉnh bổ sung chi

phí GPMB (hạng mục di
chuyển điện)

26% 236
Trần Đình Thái

Dương
0354487847

26
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông phường Hồng Châu (Từ
Đình Phù Thượng đến đường Linh Đài)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 19/8/2025 2025 100% đã quyết toán 100% 21 Nguyễn Minh Tú

0982851389

27
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn
từ nhà bà Tuyết đến nhà ông Đảng, ông Để)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 20/8/2025 2025 100% đã quyết toán 100% 0.69 Nguyễn Minh Tú

0982851389

28

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn 1
từ nhà bà Thi đến nhà ông Trình và đoạn từ
đường Đa Phú đến nhà ông Thanh)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 20/8/2025 2025 100% đã quyết toán 100% 37 Nguyễn Minh Tú

0982851389

29

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông xã Quảng Châu (đoạn giáp
nghĩa trang mới xã Quảng Châu đến vườn nhà
ông Cung thôn 3)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 26/7/2023 2023-2025 100% đã quyết toán 100% 819 Nguyễn Xuân Lượng

0989175555

30 Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Châu

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2022 2022-2023 100% đã hoàn thành 100% 1,392 Nguyễn Xuân Lượng

0989175555

31

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường trung tâm xã Hoàng Hanh, TP Hưng
Yên (đoạn từ nhà ông Tuất thôn An Châu đến
đường gom chân cầu Hưng Hà)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2021 2021-2023 100% đã hoàn thành 68% 193

Trần Đình Thái
Dương

0354487847
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32

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn 1 từ nhà
ông Cộng đến cống xóm 10, thôn 5; đoạn 2 từ
đê tả sông Hồng đến đền Hoàng Bà; đoạn 3 từ
nhà ông Oanh thôn 5 đến nhà ông Định thôn
4)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2022 2022 100% đã hoàn thành, đang quyết

toán 100% 95 Nguyễn Minh Tú
0982851389

33 Cải tạo, nâng cấp sân và các hạng mục phụ trợ
nhà văn hóa thôn 2 Quảng Châu

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 24/3/2026 2025 100% Đã thi công hoàn thành 100% 754 Nguyễn Trung Đức

0392585123

34

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp
đường GTNT tổ dân phố Phù Sa, phường
Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Hộ đến trường
tiểu học Hoàng Hanh cũ và tuyến nhánh qua
sân vận động)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2026 2026-2030   - Đã bàn giao mặt bằng thi

công ngày 15/08/2026 21% 193
Trần Đình Thái

Dương
0354487847

35
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu phố Nam
Tiến, phường Hồng Châu (đoạn từ nhà ông
Lưu đến đình Phủ Phượng)

Ban quản lý dự án đầu tư
và xây dựng phường Hồng

Châu
phường Hồng Châu 2027 2026-2031 Đang thi công 63% 569
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